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BÀI 14: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức: 
- Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
- Biết các đơn vị xử lý trong văn bản: kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản
- Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt
2. Kỹ năng: 
- Làm quen và bước đầu sử dụng được một trong hai kiểu gõ chữ Việt ( vni – telex)
- Hiểu và nắm được một số quy ước trong soạn thảo văn bản.
3. Thái độ:
-  Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học.
- Có tác phong của nhà khoa học
      4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giảipháp
- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn.
- Năng lực làm việc cộng tác- Năng lực trình bày thông tin.
- Năng lực thực hành: các thao tác và an toàn khi thực hành với máy tính.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên.
  - Tài liệu: Sách giáo khoa Tin học 10, Sách giáo viên Tin học 10,   
 2. Chuẩn bị của học sinh.
  - Sách giáo khoa Tin học 10. - Vở ghi bài
III. Chuỗi các hoạt động học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian: 10 phút)
1. Mục tiêu: - Đưa tình huống có vấn đề, gợi động cơ vào bài mới nhằm kích thích học sinh tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về soạn thảo văn bản,  hệ soạn thảo văn bản. Rèn luyện năng lực nhận biết, năng lực tư duy cho học sinh.
2. Kết quả:  Học sinh có nhu cầu mong muốn được soạn thảo văn bản, sử dụng được các chức năng của hệ soạn thảo văn bản.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Gv phát phiếu học tập cho các nhóm
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hãy điền các nhận xét đối với mỗi cách soạn thảo văn bản dưới đây:
	
	Bút
	Máy tính

	Tốc độ nhập văn bản (chậm, nhanh)
	
	

	Hình thức của văn bản 
	
	

	Đưa hình ảnh và biểu mẫu vào văn bản (không được, được, dễ dàng)
	
	

	Sửa đổi kí tự trong văn bản (khó, dễ)
	
	

	Sửa đổi cấu trúc của văn bản (được, không được)
	
	

	Số lượng bản được tạo ra trên giấy (một, nhiều)
	
	

	Thiết bị, công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản( đơn giản, phức tập)
	
	


Gv nhận xét và diễn giải:
Việc STVB trên máy tính là nhanh hơn soạn thảo văn bản bằng bút: thời gian gõ phím 1/5 giây, khi hết dòng con trỏ tự động xuống dòng tiếp theo….
Để làm được điều đó cần có một phần mềm ứng dụng làm các chức năng STVB. Vậy STVB là gì chúng ta cùng tìm hiểu.
	
Hs nhận phiếu học tập -> thực hiện thảo luận nhóm -> đại diện nhóm lên trình bày 











Hs các nhóm khác phản biện







Hs lắng nghe hình dung được kiến thức bài mới



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản (Thời gian 15 phút)
1.1  Mục tiêu: Giúp hs hiểu được các chức năng chung của hệ STVB
1.2  Kết quả: Hs biết được các chức năng chung của hệ STVB
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Trong cuộc sống có nhiều việc liên quan đến STVB như soạn thông báo, đơn từ, làm báo cáo…. Đó chính là công việc STVB. Khi viết bài trên lớp là ta đang STVB.
GV chiếu cho hs xem 2 văn bản (1 văn bản soạn bằng cách viết tay, 1 văn bản soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên máy tính)
Yêu cầu hs nhận xét 2 văn bản trên?
 Tham khảo SGK và cho biết:
- Hệ STVB là gì?
- Hệ STVB có những chức năng nào?
GV nhận xét và kết luận nội dung




Gv khởi động Word và thực hiện một số thao tác để hs thấy được các chức năng của hệ STVB




	Hs lắng nghe
Hs thảo luận nhóm và cử đại diện lên trình bày
Hs nhóm khác phản biện
Hs theo dõi và ghi bài:
1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
* Khái niệm: Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản.
a. Nhập và lưu trữ văn bản:
- Nhập văn bản nhanh chóng mà chưa cần quan tâm đến việc trình bày văn bản.
- Trong khi gõ, hệ soạn thảo tự động xuống dòng khi hết dòng.
- Có thể lưu trữ lại để tiếp tục hoàn thiện, lần sau dùng lại hay in ra giấy.
b. Sửa đổi văn bản:
- Sửa đổi kí tự và từ.
- Sửa đổi cấu trúc văn bản.
c. Trình bày văn bản:
- Khả năng định dạng kí tự: Phông chữ, cở chữ, kiểu chữ, màu sắc,…
- Khả năng định dạng đoạn văn bản: Vị trí lề trái, phải của đoạn văn bản; căn lề, dòng đầu tiên….
- Khả năng định dạng trang văn bản:Hướng giấy, kích thước trang giấy, tiêu đề trên…..
d. Một số chức năng khác
– Tìm kiếm và thay thế. 
– Cho phép gõ tắt hoặc tự động sửa lỗi khi gõ sai.
– Tự động đánh số trang, phân biệt trang chẵn và trang lẻ.
– Chèn hình ảnh và kí hiệu đặc biệt vào văn bản.
– Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, tìm từ đồng nghĩa, thống kê …


2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản (Thời gian 15 phút)
2.1  Mục tiêu: Giúp hs nắm được các đơn vị xử lý trong văn bản, các quy ước gõ văn bản 
2.2  Kết quả:  Hs biết được các đơn vị xử lý trong văn bản, các quy ước gõ văn bản để soạn thảo văn bản đảm bảo được tính khoa học và thẩm mĩ.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Gv trình chiếu 1 văn bản yêu cầu hs quan sát và cho biết trong văn bản có các đơn vị xử lý nào?

GV nhận xét và kết luận nội dung





Trình chiếu 1 văn bản còn sai về quy ước gõ văn bản: sai đặt dấu kết thúc câu, sai kết thúc đoạn văn, sai sử dụng dấu cách trống, sai đặt dấu ngoặc.
Yêu cầu hs tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng?
Gv nhận xét và diễn giải

Để văn bản có tính nhất quán và hình thức hợp lý thì trước hết chúng ta cần phải biết một số quy ước trong việc gõ văn bản.
Gv kết luận nội dung:
	Hs quan sát văn bản
Hs thảo luận nhóm và cử đại diện lên trình bày
2. Một số qui ước trong việc gõ văn bản.
a. Các đơn vị xử lí trong văn bản.
- Kí tự (character).
- Từ (word).
- Câu (sentence).
- Dòng (line).
- Đoạn văn bản  paragraph   
- Trang (page).
Hs quan sát văn bản
Hs thảo luận nhóm và cử đại diện lên trình bày
Hs nhóm khác phản biện
Hs theo dõi và ghi bài:
b. Một số qui ước trong việc gõ văn bản.
– Các dấu ngắt câu như: (.), (,), (, (;), (!), (?), phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung.
- Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống để phân cách. Giữa các đoạn cũng chỉ xuống dòng bằng một lần Enter.
– Các dấu mở ngoặc, đóng ngoặc, … phải được đặt sát vào bên trái (bên phải) của từ đầu tiên và từ cuối cùng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian 5 phút)
1. Mục tiêu: Giúp HS nhận dạng được các chức năng của hệ soạn thảo văn bản, các quy ước trong việc gõ văn bản.
2. Kết quả: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các câu hỏi trong phiếu học tập
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Gv phát Phiếu học tập số 2 cho các nhóm
GV nhận xét kết quả của các nhóm và ghi điểm. 
Đáp án: 1D, 2C, 3B, 4B, 5A
	
Hs nhận phiếu học tập -> thực hiện thảo luận nhóm -> đại diện nhóm lên trình bày 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:
A. Nhập văn bản.                           
B. Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác.
C. Lưu trữ và in văn bản.              
D. Các ý trên đều đúng.
Câu 2: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?
A. Tính toán và lập bản.   B. Tạo các tệp đồ hoạ.         
C. Soạn thảo văn bản. 
D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.
Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?
A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản.   
B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản.
C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản.
D. Từ - câu - đoạn văn bản – kí tự.
Câu 4: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?
A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn.    
B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.
C. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn.     
D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.
Câu 5:  Gõ văn bản cần theo quy tắc nào?
a. Các dấu câu đứng sát ngay sau từ đứng trước nó
b. Giữa hai từ là các dấu cách trống để phân cách
c. Không cần theo quy  tắc nào cả
d. Cả a,b,c đều đúng



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 
1. Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
2. Kết quả: HS biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua các yêu cầu của giáo viên.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Yêu cầu HS về nhà học bài, ứng dụng bằng dùng phần mềm MS Word, tìm hiểu thêm các phần mềm soạn thảo văn bản khác. 
Làm các bài tập 1, 2 trang 98 sgk
Xem trước nội dung phần 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản (bài 14) 
	- HS về nhà học bài
- Tìm một số phần mềm soạn thảo văn bản

- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị nội dung bài mới




Tiết 2: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN ( Mục 3)
3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản (Thời gian 40 phút)
1. Mục tiêu: Giúp Hs nắm được chữ Việt trong soạn thảo văn bản, giới thiệu các bộ phông, bộ mã và các phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
2. Kết quả: Hs biết được chữ Việt trong soạn thảo văn bản, giới thiệu các bộ phông, bộ mã và các phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Việc xử lý chữ Việt trong máy tính cũng tương tự như việc xử lý các chữ của các quốc gia hay dân tộc khác. Nó gồm có các công việc nào?
Gv nhận xét và kết luận nội dung.
Gv mở phần mềm MS Word và thực hiện một số thao tác nhập, lưu trữ, hiển thị và in ấn trên máy tính
	Hs thảo luận nhóm và cử đại diện lên trình bày
Hs nhóm khác phản biện
Hs theo dõi và ghi bài
3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản 
a. Xử lý chữ Việt trong máy tính: gồm các việc chính:
- Nhập văn bản chữ Việt vào máy tính.
- Lưu trữ, hiển thị và in ấn văn bản chữ Việt

	Để nhập văn bản chữ Việt vào máy tính người ta phải đặt ra quy định một kiểu gõ phím. Có 2 kiểu gõ phím: kiểu Telex và kiểu Vni
Trình chiếu bảng quy định về hai kiểu gõ Telex và Vni
Yêu cầu hs hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau:
- Cho 1 dòng văn bản chữ Việt, đọc các phím cần gõ để nhập được dòng chữ Việt đó?
- Cho 1 dòng chữ chứa các phím gõ trên bàn phím (theo kiểu gõ Telex và Vni), đưa ra nội dung dòng chữ Việt tương ứng.
Gv nhận xét, cộng điểm cho các nhóm trả lời đúng
	Hs theo dõi và ghi bài
b. Gõ chữ Việt
Hai kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là:
 Kiểu Telex
 Kiểu VNI.
* Khởi động chương trình Vietkey hoặc unikey,…
   Hai kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là:
- Telex : ooô, ddđ, aaâ…
- Vni: u7ư, d9đ, a8ă,...
Hs hoạt động theo nhóm đã phân công
1 hs đại diện nhóm lên trả lời
Hs nhóm khác nhận xét

	Để lưu trữ chữ Việt, người ta phải mã hóa các tín hiệu được nhập vào từ bàn phím.
Cho hs thảo luận nhóm:
- Bộ mã nào là bộ mã chung cho mọi ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới?
- Ở Việt Nam, bộ mã nào được quy định để sử dụng trong các văn bản hành chính?

Gv gọi các nhóm khác nhận xét, cộng điểm
	Hs theo dõi và ghi bài
c. Bộ mã chữ Việt :
 Bộ mã chữ Việt dựa trên bộ mã ASCII: TCVN3, VNI.
 Bộ mã chung cho các ngôn ngữ và quốc gia: Unicode.
Hs hoạt động theo nhóm đã phân công
1 hs đại diện nhóm lên trả lời
 Hs nhóm khác nhận xét

	Để hiển thị hoặc in được chữ Việt lên màn hình hoặc máy in, ta cần có bộ phông chữ. Mỗi chữ cái trong một bộ phông chữ ứng với một mã được lưu trong bộ nhớ
Có nhiều bộ phông với nhiều kiểu chữ khác nhau được dùng để hiển thị và in chữ Việt
Gv giới thiệu các bộ phông chữ Việt tương ứng với các bộ mã.
	Hs theo dõi và ghi bài
d. Bộ phông chữ Việt
 Phông dùng cho bộ mã TCVN3 được đặt tên với tiếp đầu ngữ: .Vn như: .VnTime, .VnArial, …
 Phông dùng bộ mã VNI được đặt tên với tiếp đầu ngữ VNI– như: VNI–Times, VNI–Helve, …
 Phông dùng bộ mã Unicode: Times New Roman, Arial, Tahoma, …

	Hiện nay các hệ soạn thảo đều có chức năng kiểm tra chính tả, sắp xếp.. cho một số ngôn ngữ nhưng chưa có tiếng Việt. Để kiểm tra máy tính có thể làm được các công việc đó với văn bản tiếng Việt, chúng ta cần dùng các phần mềm tiện ích riêng.
Gv trình chiếu một số phần mềm tiện ích
	Hs theo dõi và ghi bài
e. Các phần mềm hỗ trợ chữ Việt
Hiện nay, đã có một số phần mềm tiện ích như kiểm tra chính tả, sắp xếp, nhận dạng chữ Việt, … đã và đang được phát triển








C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian 5 phút)
1. Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại kiến thức ở mục 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản
2. Kết quả: Hs trả lời được các câu hỏi trong phiếu bài tập

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Gv phát Phiếu học tập số 2 cho các nhóm
GV nhận xét kết quả của các nhóm và ghi điểm. 
Đáp án:  1D, 2D, 3B, 4C, 5B

	
Hs nhận phiếu học tập -> thực hiện thảo luận nhóm -> đại diện nhóm lên trình bày 


	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1:  Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode
A. VNI-Times             B. .VnArial            C. .VnTime           D. Time New Roman
Câu 2: Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI?        
 A. Time New Roman        B. VNI-Times   C. VNI-Top    D. Cả B và C đều đúng.
Câu 3: Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Vietkey cần xác định bảng mã nào dưới đây:
A. VietWare_X                  B. Unicode       C. TCVN3_ABC      D.VNI Win
Câu 4: Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với những phím nào?
A. f, s, j, r, x            B. s, f, r, j, x        C. f, s, r, x, j         D. s, f, x, r, j
Câu 5:  Em gõ một bài thơ hay và lưu trên đĩa cứng. Bạn em cũng muốn có bài thơ ấy trên máy tính của mình. Theo em làm cách nào là tốt nhất?
A. Em chuyển bài thơ để bạn gõ trên máy tính của mình
B. Em chỉ cần sao chép bài thơ vào ổ đĩa và chuyển cho bạn
C. Em đến nhà bạn và tự mình gõ bài thơ trên máy cho bạn
D. Tất cả các cách trên đều giống như nhau


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 
1. Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
2. Kết quả: HS biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua các yêu cầu của giáo viên
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Yêu cầu HS về nhà học bài, ứng dụng bằng dùng phần mềm MS Word thực hành STVB bằng các kiểu gõ. 
Làm các bài tập 3, 4, 5, 6 trang 98 sgk
Xem trước nội dung bài 15 
	- HS về nhà học bài
- Tập soạn thảo văn bản

- Làm bài tập về nhà
- Chuẩn bị nội dung bài mới




TuÇn 21                                                                             	 	Ngµy So¹n:   18 /01 /2020
TiÕt 39,40						Ngµy d¹y:    21 / 01 /2020

BÀI 15: LÀM QUEN VỚI MICROSOFR WORD

I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1.Kiến thức:
- Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word).
- Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.
     2.Kỹ năng: 
- Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.
- Thực hiện được các thao tác: mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.
   3.Thái độ:
- Hứng thú trong học tập.
   4.Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác làm việc nhóm, năng lực trình bày nội dung.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
  1.Giáo viên: Bài giảng, máy chiếu, phiếu học tập.
   2.Học sinh: SGK, vở ghi bài...
III. Chuỗi các hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian:15 phút)
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (Thời gian: 5 phút)
Câu hỏi 1: Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản?
Câu hỏi 2: Hãy nêu các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
Hoạt động 2: Tình huống xuất phát (Thời gian: 10 phút)
Mục tiêu: Tạo động cơ để học sinh tìm hiểu cụ thể hơn và sâu hơn về một hệ soạn thảo văn bản. 
Kết quả:  Học sinh biết một hệ soạn thảo văn bản đó là Microsoft Word và cách khởi động phần mềm đó.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Gợi động cơ để dẫn dắt, giới thiệu cho học sinh về hệ soạn thảo văn bản hiện đang rất phổ dụng là Microsoft Word.
Gv đặt câu hỏi:
- Các cách khởi động Microsoft Word?
Gv nhận xét và đánh giá, tổng kết lại kiến thức.
Yêu cầu học sinh thực hành trên máy tính: khởi động Word.
	Học sinh trình bày nhiều cách...
Học sinh lắng nghe và ghi bài
*) Khởi động Word
cách 1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng  của Word trên màn hình nền.
cách 2: Start -> All Programs -> Microsoft Word.
Học sinh thực hiện.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian 60 phút)
1.1 Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết một số thành phần chính trên màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản (Word).
2.1 Kết quả:  Học sinh biết một số thành phần chính trên màn hình làm việc của Word.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Phát phiếu học tập số 1.
Yêu cầu học sinh làm việc nhóm.
Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
Giáo viên tổng kết lại kiến thức.

	Học sinh làm việc nhóm.
1. Màn hình làm việc của Word:
1. Màn hình làm việc của word:
Có 2 cách khởi động word:
- Cách 1: Nhấp vào biểu tượng word  trên màn hình nền.
- Cách 2: Chọn StartAll ProgramsMicrosoft word.
a. Các thành phần chính trên màn hình:
Word cho phép người dùng thực hiện các thao tác trên văn bản bằng nhiều cách:
- Sử dụng lệnh trong bảng chọn.
- Các nút lệnh (biểu tượng) trên thanh công cụ.
- Các tổ hợp phím tắt.
b. Thanh bảng chọn:Mỗi bảng chọn chứa chức năng cùng nhóm: File (tệp), Edit (Biên tập), View (hiển thị), Insert (chèn), Format (định dạng), Tools (công cụ),…
c. Thanh công cụ:
- Để thực hiện lệnh, chỉ cần nháy chuột vào biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ.
* Chú ý: Clipboard là bộ nhớ tạm thời trong windown.



Nội dung mục 2:
1. Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách soạn thảo văn bản đơn giản: Tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản và các thao tác biên tập văn bản đơn giản.
2. Kết quả: Học sinh soạn thảo được văn bản đơn giản: Tạo văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản và các thao tác biên tập văn bản đơn giản.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Giới thiệu: Bảng chọn File có trên thanh bảng chọn chứa các lệnh xử lí tệp văn bản, chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh đó thông qua việc thực hiện Phiếu học tập số 2.
Yêu cầu học sinh làm việc nhóm.
Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
Giáo viên tổng kết lại kiến thức.





















Giáo viên lần lượt đưa ra các câu hỏi:
- Có mấy loại con trỏ trên màn hình Word?
- Nêu sự khác nhau giữa chúng?
- Cách di chuyển con trỏ văn bản?
Giáo viên tổng kết lại kiến thức.

 Giáo viên giảng giải các chế độ gõ văn bản và cách chuyển đổi giữa hai chế độ đó.


Giáo viên phát Phiếu học tập số 3.
Yêu cầu học sinh làm việc nhóm.
Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
Giáo viên tổng kết lại kiến thức.

	Học sinh làm việc nhóm.
Đại diện các nhóm báo cáo.
Học sinh lắng nghe và ghi bài
2. Kết thúc phiên làm việc với word:
* Lưu văn bản:
- Cách 1: Chọn FileSave

- Cách 2: Nháy chuột vào nút lệnh Save  trên thanh công cụ chuẩn.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S.
* Lưu với tên khác:
         File  save as.
* Đóng tệp: 
         File  Close hoặc nháy chuột tại nút  ở bên phảo thanh bảng chọn.
* Thoát khỏi word:
 File  exit hoặc nháy tại nút  ở góc trên, bên phải màn hình word.
3. Soạn thảo văn bản đơn giản
a. Mở tệp văn bản:
* Mở một văn bản trống khác
- Cách 1: Chọn FileNew.

- Cách 2: Nháy chuột vào nút lệnh  trên thanh công cụ chuẩn.
- Cách 3: Nhấn Ctrl + N.
* Mở một tệp văn bản đã có: 
- Cách 1: Chọn FileOpen.

- Cách 2: Nháy chuột vào nút lệnh Open  trên thanh công cụ chuẩn.
- Cách 3: Nhấn Ctrl + O.
b. Con trỏ văn bản và con trỏ chuột:
  Con trỏ văn bản cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ. Có 2 loại con trỏ:
- Con trỏ chuột.
- Con trỏ văn bản.
c. Gõ văn bản
- Nhấn phím enter để kết thúc một đoạn và sang đoạn mới.
- Có 2 chế độ gõ văn bản:
+ Ở chế độ chèn (Insert).
+ Ở chế độ đè (Overtype). 
d. Các thao tác biên tập văn bản:
* Chọn văn bản:
- Sử dụng bàn phím:
 Đặt con trỏ văn bản vào vị trí  bắt đầu chọn.
 Nhấn giữ phím Shift rồi đặt con trỏ văn bản vào vị trí kết thúc.
- Sử dụng chuột:
 Nháy chuột tại vị trí bắt đầu cần chọn.
 Kéo thả chuột trên phần văn bản cần chọn.
* Xoá văn bản:
- Xoá một kí tự: Dùng Backspace hoặc Delete.
- Xoá những phần văn bản lớn:
 Chọn phần văn bản cần xoá.

 Nhấn 1 trong 1 phím xoá (Backspace/Delete) hoặc chọn EditCut hoặc nháy chọn 
* Sao chép:
- Chọn phần văn bản muốn sao chép.

- Chọn EditCopy hoặc nháy nut 
- Đưa con trỏ văn bản tới vị trí cần sao chép.

- Chọn EditPaste hoặc nháy nút 
* Di chuyển:
- Chọn phần văn bản cần di chuyển.

- Chọn Edit Cut hoặc nháy nút .
- Đưa con trỏ văn bản tới vị trí mới.

- Chọn Edit Paste hoặc nháy nút
* Chú ý:
   Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản.
   Ctrl + C: Copy.
   Ctrl + X: Cut.
   Ctrl + V: Paste.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian 10 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học 
+ Kết quả: Học sinh nắm được nội dung bài học
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Những nội dung cần nắm vững trong bài học ngày hôm nay:
- Khởi động và kết thúc Word.
- Cách thành phần có trên màn hình Word.
- Cách soạn thảo văn bản đơn giản.
- Các thao tác biên tập văn bản.
Giáo viên đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh làm việc nhóm.
Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả.
Giáo viên tổng kết lại kiến thức.
	

Học sinh quan sát và lắng nghe.



Học sinh làm việc nhóm.
Đại diện mỗi nhóm báo cáo, các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung.



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian: 5 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rông kiến thức của mình.
+ Kết quả: Học sinh biết thêm một số kiến thức mở rộng. 
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Học sinh tìm hiểu cách di chuyển con trỏ văn bản bằng các phím/ tổ hợp phím sau:
← /→↓ / ↑
Home, End, Pg up,Pg dn
Ctrl + ← /→:,Ctrl +  ↓ / ↑:  Ctrl + Home,Ctrl + End 
	




Học sinh về nhà tìm hiểu và báo cáo trong tiết sau



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Hãy nhận biết các thành phần chính trên màn hình Word 2003 sau: Vùng soạn thảo, Thanh bảng chọn, Thanh công cụ vẽ, Thanh công cụ chuẩn, Thanh cuộn ngang/ dọc, Thanh công cụ vẽ.
2. Trình bày đặc điểm của Thanh bảng chọn, Thanh công cụ chuẩn.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tìm hiểu các chức năng trên bản chọn File?
New, Open, Close, Save, Save as, Exit

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
1. Vì sao phải thực hiện công việc: Chọn văn bản?
2. Chọn văn bản bằng cách nào?
3. Sử dụng các phím nào để xóa văn bản?
4. Nêu các bước để thực hiện sao chép, di chuyển văn bản.







TuÇn 23                                                                             	 	Ngµy So¹n:   15 /02 /2020
TiÕt 44						Ngµy d¹y:    18 / 02 /2020
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1.Kiến thức:
· Hiểu rõ định nghĩa văn bản là gì.
· Nắm vững văn bản gồm ba định dạng cơ bản : Định dạng kí tự, đoạn văn, trang in.
· Nắm được các bước định dạng kí tự, đoạn, trang.
2.Kỹ năng: 
· Rèn kỹ năng thực hành thành thạo các kiểu định dạngkí tự, đoạn, trang.
· Vận dụng tốt vào một văn bản cụ thể
3.Thái độ:
– Rèn luyện tính khoa học, thẩm mỹ. Giáo dục HS văn hoá soạn thảo.
      4.Đinh hướng phát triển năng lực.
–Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1.Giáo viên: SGK,SGV, giáo án, bài trình chiếu trên máy, máy tính cài 2 bộ phẩn mềm Office 2003 và 2007, các phiếu học tập.
2.Học sinh:
SGK, vở học, bảng phụ.
Ngồi học theo các nhóm đã được chia.
III. Chuỗi các hoạt động học
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian:5 phút)
Mục tiêu:Tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về định dạng văn bản và vì sao phải thực hiện định dạng.
Kết quả: HS có nhu cầu và mong muốn được học  cách định dạng văn bản.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu văn bản 1, 2 cho cả lớp theo dõi.
So sánh về nội dung và hình thức của 2 văn bản.

	- Quan sát màn hình và so sánh.
+ Nội dung 2 văn bản như nhau. 
+ Hình thức VB2: đẹp hơn, rõ ràng hơn, làm rõ được ND trọng tâm,…
* Khái niệm định dạng văn bản:
     Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản được rõ rang và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc năm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian: 25 phút)
I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được các bước để thực hiện các thao tác về định dạng kí tự, đoạn, trang.
II. Kết quả: HS biết các bước để thực hiện các thao tác về định dạng kí tự, đoạn, trang.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Định dạng kí tự:

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 1.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời.
1. Định dạng kí tự:
    Xác định phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc,… Có 2 cách định dạng kí tự:
- C1: FormatFont.
- C2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.




	· Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
· Nhận xét, đánh giá kết quả.
	


	2. Định dạng đoạn văn bản:

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 2.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, tham khảo SGK và thảo luận tìm ra câu trả lời.


	· Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
· Nhận xét, đánh giá kết quả.
	Thuộc tính cơ bản gồm:căn lề, vị trí lề đoạn văn, khoảng cách đoạn văn trước hoặc sau, dòng đầu tiên, khoảng cách các dòng.
2. Định dạng đoạn văn bản:
- Là xác định khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn văn, độ thụt vào so với lề trái và lề phải của các dòng văn bản.
- Để định dạng 1 đoạn văn bản, trước hết ta xác định đoạn văn bản cần định dạng:
+ C1:Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản.
+ C2: Chọn một phần đoạn văn bản.
+ C3: Chọn toàn bộ đoạn văn bản.
- Sauk hi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau:
+ C1: FormatParagraph.
+ C2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

	3. Định dạng trang:

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 3.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, tham khảo SGK và thảo luận tìm ra câu trả lời.


	· Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
· Nhận xét, đánh giá kết quả.
	Thuộc tính cơ bản gồm:Kích thước các lề và trang giấy.
3. Định dạng trang:
   Việc thiết đặt các thuộc tính định dạng trang được thực hiện bằng lệnh FilePage Setup… 
* Chú ý: Để thiết lập trang in là mặc định cho lần sau, hãy kích chuột vào nút Default.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (Thời gian: 10 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức và thực hiện được các bước định dạng VB. 
b) Kết quả: HS biết và thao tác đúng theo yêu cầu.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu lại văn bản 1, 2.
? Nêu các bước để tạo được văn bản 2 từ văn bản 1. 
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Học sinh thảo luận nhóm và tìm đáp án.


	- Tổ chức cho các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Có thể gọi đại diện các nhóm lên thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính của giáo viên. 
- Nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
	- Đại diện mỗi nhóm trình bày và thao tác  trực tiếp trên máy tính.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG (Thời gian:5 phút)
I. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu thêm về các thao tác thực hiện trên các phiên bản mới hơn của Word.
II. Kết quả: HS biết và thao tác được định dạng văn bản 1và các văn băn khác trong Word 2007.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Khởi động phần mềm Word 2007, và yêu cầu các nhóm tìm hiểu để định dạng văn bản .
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Quan sát màn hình và thảo luận nhóm.


	- Tổ chức cho các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Có thể gọi đại diện các nhóm lên thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính của giáo viên. 
- Nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
	- Đại diện mỗi nhóm lên thực hiện trực tiếp trên máy tính.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.





PHỤ LỤC
	Văn bản 1
	Văn bản 2

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Đơn xin phép
Kính gửi : Ông hiệu trưởng trường THPT Hữu Nghị
Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyễn Văn Dũng nguyên là học sinh trường THPT Đoàn Kết. Cháu Dũng vừa qua đã kết thúc học kì I với hạnh kiểm tốt và học lực khá.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Kính gửi : Ông hiệu trưởng trường THPT Hữu Nghị
Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyễn Văn Dũng nguyên là học sinh trường THPT Đoàn Kết. Cháu Dũng vừa qua đã kết thúc học kì I với hạnh kiểm tốt và học lực khá.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Định dạng kí tự cơ bản gồm các thuộc tính nào?
	

	Câu 2: : Để thực hiện định dạng kí tự  ta thực hiện như thế  nào?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Định dạng đoạn văn bản cơ bản gồm các thuộc tính nào?
	

	Câu 2: : Để thực hiện định dạng đoạn văn bản  ta thực hiện như thế  nào?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Định dạng trang văn bản cơ bản gồm các thuộc tính nào?
	

	Câu 2: : Để thực hiện định dạng trang văn bản ta thực hiện như thế  nào?
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TÊN BÀI: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1.Kiến thức:
· Nắm được cách định dạng kiểu danh sách liệt kê và số thứ tự.
· Nắm được cách ngắt trang và đánh số trang.
· Nắm được các bước chuẩn bị để in văn bản.
2.Kỹ năng: 
Rèn luyện tính khoa học, thẩm mỹ, chính xác trong việc soạn thảo.
Rèn kỹ năng thực hành thành thạo các kiểu định dạng, ngắt trang và đánh số trang.
3.Thái độ:
Tự giác, tích cực và chủ động tự tìm hiểu, khám phá.
Rèn luyện và phát huy khả năng làm việc theo nhóm, thảo luận, nhận  xét, đánh giá.
8.Đinh hướng phát triển năng lực.
· Thông qua tiết học giúp học sinh phát triển năng lực làm việc nhóm, phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo, kết hợp kiến thức liên quan ở những bài trước để thành thạo trong quá trình soạn thảo văn bản, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bài trình chiếu trên máy, các phiếu học tập.
Học sinh:SGK, vở học, bảng phụ.
Ngồi học theo các nhóm đã được chia.
III. Chuỗi các hoạt động học
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian:5 phút)
Mục tiêu:Tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về định dạng văn bản kiểu danh sách.
Kết quả: HS nắm được và vận dụng thành thạo cách định dạng kiểu danh sách.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu văn bản 1, 2 cho cả lớp theo dõi.
So sánh về nội dung và hình thức của 2 văn bản.

	- Quan sát màn hình và so sánh.
+ Nội dung 2 văn bản như nhau. 
+ Hình thức VB2: đẹp hơn, rõ ràng hơn, làm rõ được ND và thứ tự công việc,…


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian: 25 phút)
1. Định dạng kiểu danh sách:
Mục tiêu: Giúp HS hiểu các bước để thực hiện các thao tác về định dạng kiểu danh sách.
. Kết quả: HS biết các bước để thực hiện các thao tác về định dạng kiểu danh sách.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 1.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời.
1. Định dạng kiểu danh sách:
     Để định dạng kiểu danh sách ta thực hiện 1 trong 2 cách sau:
- Cách 1: FormatBullets and Numbering……


- Cách 2: Sử dụng các nút lệnh Numbering  hoặc Bullets  trên thanh công cụ định dạng.


	2.Ngắt trang và đánh số trang:
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu các bước để thực hiện các thao tác về ngắt trang và đánh số trang.
b. . Kết quả: HS biết các bước để thực hiện các thao tác về về ngắt trang và đánh số trang.
Nội dung hoạt động

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 2.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, tham khảo SGK và thảo luận tìm ra câu trả lời.
2. Ngắt trang và đánh số trang:
    a. Ngắt trang:  
 Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang.
 InsertBreak….
 Ok
* Chú ý: Ctrl+Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản.
     b. Đánh số trang:
 InsertPage Numbers…
 Trong hộp Position chọn vị trí của số trang.
 Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang.
 Chọn (hoặc bỏ chọn) Show number on first page để hiển thị (hoặc không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên.


	1. In văn bản:
3.1.Mục tiêu: Giúp HS hiểu các bước để thực hiện các thao tác về ngắt trang và đánh số trang.
a. . Kết quả: HS biết các bước để thực hiện các thao tác về về ngắt trang và đánh số trang.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 3.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, tham khảo SGK và thảo luận tìm ra câu trả lời.
3. In văn bản:
    a. Xem trước trang in:
- C1: File Print Preview.

- C2: Nháy nút lệnh Print Preview  trên thanh công cụ chuẩn.
    b. in văn bản:
- C1: FilePrint…
- C2: Ctrl + P.

- C3: Nháy chuột vào nút Print  trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 10 phút)
c) Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức và thực hiện được các bước định dạng VB kiểu danh sách. 
d) Kết quả: HS biết và thao tác đúng theo yêu cầu.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu lại văn bản 1, 2.
? Nêu các bước để tạo được văn bản 2 từ văn bản 1. 
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Học sinh thảo luận nhóm và tìm đáp án.


	- Tổ chức cho các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Có thể gọi đại diện các nhóm lên thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính của giáo viên. 
- Nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
	- Đại diện mỗi nhóm trình bày và thao tác  trực tiếp trên máy tính.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
Các bước tạo VB 1a: 
B1: Chọn VB
B2: Dùng lệnh Format  Bullets and numbering … để mở hộp thoại Bullets and Numbering → Chọn tab Bulleted → Chọn mẫu ∙ → Nháy OK


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian:5 phút)
III. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu thêm về các thao tác thực hiện trên các phiên bản mới hơn của Word.
IV. Kết quả: HS biết và thao tác được cách đánh số trang trong Word 2007.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Khởi động phần mềm Word 2007, và yêu cầu các nhóm tìm hiểu cách đánh số trang.
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Quan sát màn hình và thảo luận nhóm.


	- Tổ chức cho các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Có thể gọi đại diện các nhóm lên thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính của giáo viên. 
- Nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
	- Đại diện mỗi nhóm lên thực hiện trực tiếp trên máy tính.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.







PHỤ LỤC

	
	Văn bản 1
	Văn bản 2

	a)
	Các đặc trưng định dạng kí tự cơ bản: 
Phông chữ
Kiểu chữ
Cỡ chữ
Màu sắc
Vị trí so với dòng hiện tại

	Các đặc trưng định dạng kí tự cơ bản: 
· Phông chữ
· Kiểu chữ
· Cỡ chữ
· Màu sắc
· Vị trí so với dòng hiện tại


	b)
	Công việc ngày thứ hai: 
Học trên lớp
Lao động giúp việc nhà
Đá bóng
Làm bài ở nhà
	Công việc ngày thứ hai: 
1. Học trên lớp
2. Lao động giúp việc nhà
3. Đá bóng
4. Làm bài ở nhà


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Danh sách liệt kê thường có những dạng nào? 
	

	Câu 2: Để thực hiện định dạng kiểu danh sách trong Word, ta thực hiện như thế nào?
	

	Câu 3: Để bỏ định dạng , ta thực hiện như thế nào?
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Trong Word, khi đang soạn thảo văn bản ta có cần ngắt trang không? Trong trường hợp cần ngắt , ta thực hiện như thế nào?
	

	Câu 2: Hãy nêu các bước để thực hiện việc đánh số trang trong Word.
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Làm thế nào để xem văn bản dưới dạng Preview? Sau khi xem, nháy vào đâu để đóng cửa sổ lại?  
	

	Câu 2: Nêu các cách để in văn bản đang mở?
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BÀI 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO.
I. Mục tiêu của bài 
1. Kiến thức: 
- Biết sự cần thiết của các công cụ trợ giúp trong soạn thảo.
- Biết sử dụng các công cụ trợ giúp trong soạn thảo 
- Hiểu được ý nghĩa của chức năng kiểm tra chính tả trong Word.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng thực hành tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu trong soạn thảo văn bản
- Có thể lập danh sách các từ viết tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc, ham học hỏi, tìm hiểu về các công cụ trợ giúp soạn thảo
- Rèn luyện tính khoa học trong học tập và làm việc
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Giúp học sinh hình thành khả năng tự học, khả năng quan sát .
-  Phục vụ vận dụng kiến thức vào công việc soạn thảo sau này.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
- Bài soạn, văn bản danh sách HS, phiếu học tập, sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Máy tính cài office 2003, bật chức năng gõ tắt và sửa lỗi, trong danh sách gõ tắt có “vn” with “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” , máy chiếu và các phương tiện khác.
2. H sinh:
- Nắm vững kiến thức đã được học để thực hiện tốt những yêu cầu của bài học này.
- Vở học, SGK, các dụng cụ học tập khác.
III. Chuỗi các hoạt động học
A.Hoạt động khởi động: (tg:10p).
1.Kiểm tra bài cũ: 
2.Nội dung tình huống xuất phát: 
a. Mục tiêu: - Tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về các công cụ trợ giúp khi soạn thảo.
b. Hiệu quả:- HS có nhu cầu và mong muốn được học thêm cách sử dụng các công cụ trợ giúp khi soạn thảo.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-Trình chiếu văn bản 1: (VB1)
-Yêu cầu HS quan sát và trả lời:
?Theo em để tìm tên HS ta tìm bằng những cách nào?
? Em nhận xét: thời gian của cách nào tìm nhanh và hiệu quả cao hơn với văn bản dài?
- trình chiếu văn bản 2(VB2)
? VB1 khác VB2 như thế nào?
? Nếu ta tìm và thay thế thủ công với văn bản dài hơn hiệu quả soạn thảo như thế nào?
- Nhận xét kết quả báo cáo và dẫn dắt vào bài: 
+Với văn bản nhiều trang muốn tìm kiếm và thay thế từ, hoặc cụm từ. Hay một số từ, cụm từ lặp đi lặp lại nhiều lần, muốn tăng tốc độ soạn thảo thì người dùng thường sử dụng công tìm kiếm và thay thế, gõ tắt và sửa lỗi để nâng cao tính hiệu quả trong soạn thảo.
	- Quan sát:

- 2(người tìm thủ công, sử dụng công cụ tìm kiếm=người điều khiển máy tìm)




-MS00 thay thế MS.
-mất thời gian, kém hiệu quả.


A. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian 22p)
1.Nội dung mục 1: Tìm hiểu chức năng tìm kiếm và thay thế
a. Mục tiêu: +Giúp HS hiểu các bước để thực hiện các thao tác về tìm kiếm và thay thế .
b.Kết quả: +HS biết các bước để thực hiện các thao tác tìm kiếm và thay thế trong khi soạn thảo văn bản .
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1. Tìm kiếm và thay thế:

	- GV chia HS làm 3 nhóm 
- Phát phiếu học tập 1
- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm:
Câu 1-NHÓM 1, Câu 2- NHÓM 2, Câu 3- NHÓM 3 và yêu cầu thảo luận:
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm và chốt lại câu trả lời đúng 
-GV nhấn mạnh lại nội dung cần nắm.

	- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng, sản phẩm được thư kí của mỗi nhóm ghi lại.
 -HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.
1. Tìm kiếm và thay thế:
a. Tìm kiếm (Find)
     Để tìm kiếm 1 từ hoặc cụm từ, ta thực hiện theo các bước sau:
 Edit  Find….(Ctrl + F) Find and Replace.
 Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Find what.
 Nháy chuột vào nút Find Next.
b. Thay thế (Replace)
  Edit  Replace…(Ctrl + H)  Find and Replace.
 Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào ô Find what và gõ cụm từ thay thế vào ô Replace with.
 Nháy chuột vào nút Find Next để đến cụm từ cần tìm kiếm tiếp theo.
 Nháy chuột vào Replace hoặc Replace All.
 Close.
c. Một số tuỳ chọn trong tìm kiếm và thay thế:

   Nháy chuột vào nút   để thiết lập một số tuỳ chọn:
- Match case: Phân biệt chữ hoa, chữ thường.
- Find whole words only: Từ cần tìm là một từ nguyên vẹn.


2: Tìm hiểu chức năng gõ tắt và sửa lỗi
a. Mục tiêu:- Giúp HS hiểu được ý nghĩa của chức năng tự động sửa (AutoCorrect) trong Word.
 - Giúp HS biết sử dụng công cụ AutoCorrect,  lập danh sách các từ viết tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ.
b. Kết quả:-Biết cách sử dụng công cụ AutoCorrect để gõ tắt và sửa lỗi nhằm tăng tốc độ gõ khi soạn thảo.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	2. Gõ tắt và sửa lỗi:

	-Đặt câu hỏi để dẫn:
? Em thường hay viết tắt không? Và mục đích của việc này? 
- Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
- GV ví dụ trực tiếp trên máy khi gõ “vn+dấu cách” sẽ được thay thành “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,  những kí tự như “i” vừa gõ lại bị tự động thay bởi các kí tự “I”.
?Theo em cô đang sử dụng  chức năng gì khi soạn thảo? 
? Để sửa lỗi từ “i” chuyển “I” ta liệt kê các cách? Nhận xét cách nào hiệu quả hơn?
- Chia lớp làm 3 nhóm.
- Yêu cầu các nhóm đồng thảo luận phiếu học tập 2
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
 - GV kiểm tra sản phẩm thu được từ thư kí.
- GV nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm và chốt lại kết quả đúng.
+Chức năng gõ tắt và sửa lỗi- chức năng AutoCorrect được sử dụng để gõ tắt và sửa lỗi tự động. Lưu ý: được định nghĩa trước khi gõ văn bản.
- Ngoài ra còn có một số tùy chọn:



	-Trả lời
-Quan sát và trả lời:


- thủ công, công cụ tìm và thay thế,  sử dụng công cụ AutoCorrect...
-2 cách đầu gõ xong văn bản mới sửa còn cách thứ 3 lập danh sách sửa lỗi xong là gõ, hiệu quả hơn trong soạn thảo. 

- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng.
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trả lời.
- Thư kí nộp sản phẩm cho GV.
-HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.
2. Gõ tắt và sửa lỗi:
     Tool  Auto Correct để mở hộp thoại AutoCorrect rồi chọn hoặc bỏ ô Replace text as you type.
- thêm các từ gõ tắt hoặc sửa lỗi mới vào danh sách này bằng cách: 

 (
Cụm từ đầy đủ
) (
Từ viết tắt
)
- Xoá đi những đầu mục không dùng đến bằng cách:
 Chọn đầu mục cần xoá.
 Delete.


C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG(tg: 10p)
                     a. Mục tiêu: luyện tập các kiến thức đã học ở trên.
                     b. Kết quả: vận dụng để làm được bài tập được giao.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-Chia lớp làm 3 nhóm
- Phát phiếu học tập 3
- Yêu cầu các nhóm thực hiện PHT3
- Yêu cầu HS tương tác với máy (cho nhìn vở ghi nhớ).
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác nhận xét và bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được.
- GV nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm và chốt lại kết quả đúng, khuyến khích bằng điểm-lời khen.
	
- Mỗi HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm trưởng.
- Nhóm trưởng phân công HS đại diện nhóm trình bày.
- HS trả lời.


D.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (TG: 3p):
a. Mục tiêu: giới thiệu lệnh Spelling & Grammar trong menu Tools.
b. Hiệu quả: kiến thức được mở rộng khi thao tác với soạn thảo văn bản
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Yêu cầu HS quan sát
-GV trình chiếu văn bản chữ Việt có các đường lượn sóng màu xanh (hoặc đỏ) xuất hiện dưới các cụm từ, chỉ cho các em thấy.
-Đặt câu hỏi: 
? Đây có phải lỗi không, trình bày cách khắc phục?
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét đánh giá kết quả thực hiện và chốt lại kết quả đúng.
 
	· Quan sát
· Trả lời
· [image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "bá»� chá»�n lá»�i chÃ­nh táº£ vÃ  ngá»¯ phÃ¡p trong word 2003"]
-HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện.





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nội dung thảo luận
	Kết quả thảo luận

	Câu 1/ Nêu các bước thực hiện tìm kiếm trong soạn thảo văn bản? 
	NHÓM 1

	Câu 2:  Nêu các bước thực hiện thay thế trong soạn thảo văn bản.?
	NHÓM 2

	Câu 3/ Nút More dùng để làm gì?
	NHÓM 3



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Nội dung đồng thảo luận nhóm 1,2,3.
	Kết quả thảo luận

	Câu 1/ Khái niệm gõ tắt và sửa lỗi trong soạn thảo văn bản tiếng Việt?
	

	Câu 2/ Hãy nêu các bước thực hiện việc sửa lỗi và gõ tắt trong tiếng Việt?
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3.
*Sưu tầm*
Từ ấy.
              Tố Hữu
Từ ấy trong i bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn i là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

I buộc lòng i với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn i với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

I đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...
                         Tháng 7-1999.
Câu 1/ Tạo danh sách gõ tắt và sửa lỗi để khi gõ văn bản “i” sẽ không chuyển thành “I” mà vẫn là “i”. NHÓM 1.
Câu 2/ Gõ văn bản: “Từ ấy” như phiếu học tập 2. NHÓM 2.
Câu 3/ Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế để tìm kí tự “i” hoặc “I” thay thành từ “tôi”. NHÓM 3.
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§19. TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
I. Mục tiêu của bài học (chủ đề)
1. Kiến thức:	
· Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xoá, tách, gộp các ô, hàng và cột.
· Biết soạn thảo và định dạng văn bản trong ô.
· Thực hiện được việc tạo bảng, nhập dữ liệu cho bảng, thêm bớt hàng/ cột, chỉnh độ rộng hàng/ cột, tách gộp ô của bảng.
2. Kĩ năng:  
· Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng, soạn thảo văn bản trong bảng.
3. Thái độ:
· Ham thích môn học
· Rèn đức tính làm việc khoa học, chuẩn xác.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào tạo thời khóa biểu, sơ đồ lớp...
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên:
· Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.
· Bảng phụ hoặc máy chiếu
· Phiếu học tập
2. Học sinh:
· Sách giáo khoa, vở ghi.
· Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
· Ngồi học theo các nhóm đã được chia.
III. Chuỗi các hoạt động học:
AHOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: 5 phút)
1. Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
· Mục tiêu: Tạo động cơ để HS tiếp cận đến bảng trong thực tế.
· Kết quả: HS nắm được thế nào là bảng. Tuy nhiên nên lựa chọn cách giới thiệu bảng dễ hiểu nhất.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- Hãy kể tên các văn bản được tổ chức dưới dạng bảng mà các em thường gặp?
- Trong soạn thảo văn bản đôi khi ta phải làm việc với văn bản được tổ chức dưới dạng bảng như: Danh sách, thống kê... hay đơn giản hơn cái chúng ta thường gặp là thời khóa biểu, sơ đồ lớp được thiết kế dưới dạng bảng để thiết kế được các bảng đó thì chúng cùng nhau tìm hiểu “Bài 19: tạo và làm việc với bảng”
	- HS thảo luận và đưa ra kết quả

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.


B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (Thời gian: 30 phút)
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các lệnh làm việc với bảng và cách tạo bảng
· Mục tiêu: Giúp HS hiểu được các bước để tạo bảng, chọn các thành phần của bảng, thay đổi kích thước của hàng, cột
· Kết quả: HS biết các bước để tạo bảng, chọn các thành phần của bảng, thay đổi kích thước của hàng, cột
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- Các lệnh làm việc với bảng được chia thành những nhóm nào?
-  Các nhóm thảo luận và đưa ra kết quả
- Chốt lại các ý đúng, hs chép bài vào vở

- Mục đích của việc tạo bảng là để tổ chức những thông tin, dữ liệu dưới dạng cột và hàng.
- Có thể tạo bảng bằng lệnh hoặc chọn trực tiếp trên thanh công cụ.
- Các nhóm thảo luận và đưa ra các cách để tạo bảng.
- Để tạo bảng trước hết đưa con trỏ chuột về vị trí cần tạo bảng 
- Đại diện từng nhóm thực hành các cách tạo bảng

- Sau khi tạo bảng xong tiến hành xử lí bảng: Đánh dấu bảng (hay chọn bảng). Vậy để chọn bảng ta thực hiện như thế nào?
- Các nhóm thảo luận báo cáo, phản biện


- Các nhóm có nhận xét như thế nào về kích thước của các cột trong hình 70 SGK?
- Đối với bảng mà có độ rộng quá lớn hoặc quá hẹp ở mỗi cột/ hàng thì ta phải làm thế nào? 
- Hãy trình bày các cách để thay đổi kích thước của cột/ hàng?
- Góp ý kiến, đưa ra kết luận đúng nhất
	- Các nhóm thảo luận, đại diện từng nhóm trình bày và bổ sung
Các lệnh làm việc với bảng được chia thành những nhóm sau:
· Tạo bảng, căn chỉnh độ rộng của các hàng và cột, trình bày bảng;
· Thao tác trên bảng: Chèn, xóa, tách hoặc gộp các ô, hàng và cột;
· Tính toán trên bảng: Thực hiện các phép tính với các dữ liệu số;
· Sắp xếp dữ liệu trong bảng;
- Các nhóm báo cáo và thực hành


1. Tạo bảng:
a. Tạo bảng bằng một trong các cách sau:
* Cách 1: 
      Table Insert Table…chọn số cột (Number of columns) và số hàng (Number of rows) cho bảng.
* Cách 2:

      Nháy nút lệnh Insert table  trên thanh công cụ chuẩn rồi kéo thả chuột xuống dưới và sang phải để chọn số hàng và số cột.
b. Chọn thành phần của bảng:
- Cách 1: TableSelect, rồi chọn tiếp cell, row, column hay table.
- Cách 2: Chọn trực tiếp:
+ Chọn 1 ô: nháy chuột tại cạnh trái của ô đó.
+ Chọn 1 hàng: Nháy chuột bên trái hàng đó.
+ Chọn 1 cột: Nháy chuột ở đường viền trên của ô trên cùng trong cột đó.

+ Chọn toàn bảng: Nháy chuột tại đỉnh góc trên bên trái của bảng ().
c. Thay đổi kích thước của cột/hàng:
- Cách 1:
+ Đưa con trỏ chuột vào đường viền của cột (hay hàng) cần thay đổi.
+ Kéo thả chuột để thay đổi kích thước.
- Cách 2: Dùng chuột kéo thả các nút trên thước ngang và dọc.


2. Hoạt động 2: Các thao tác với bảng
a. Mục tiêu: 
· Biết các thao tác: chèn, xoá, tách, gộp các ô, hàng và cột.
· Biết soạn thảo và định dạng văn bản trong ô
b. Kết quả: Thực hiện được việc thêm bớt hàng/ cột,  tách, gộp các ô, hàng và cột của bảng.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- Muốn trong bảng nhiều hơn số hàng/ cột đã chọn thì chúng ta tiến hành  làm gì?
- Nếu dư cột/hàng làm như thế nào để xóa cột/ hàng đó?.
- Các nhóm thảo luận, phản biện gv góp ý kiến và đưa ra kết luận



- Trong lúc làm việc với bảng đôi khi ta cần phải chia nhỏ các ô hoặc gộp các ô với nhau.
- Gv góp ý kiến và đưa ra kết luận.





- Để căn chỉnh nội dung bên trong của ô so với các đường biên ta có thể chọn lệnh Cell Alignment.
	- Các nhóm thảo luận, phản biện và thực hành trên máy
2. Các thao tác với bảng:
a. Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng và cột:
 Chọn ô, hàng hay cột sẽ xoá hoặc nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn.
 Chọn lệnh tương ứng: table  delete / table Insert.
b. Tách một ô thành nhiều ô:
 Chọn ô cần tách.

 Table Split Cells…hoặc nút lệnh trên thanh công cụ table and borders.
  Nhập số hàng/cột.
c. Gộp nhiều ô thành 1 ô:

    Table Merge cells hoặc nút lệnh  trên thanh công cụ table and borders.
d. Định dạng văn bản trong ô:
Văn bản trong các ô được định dạng như văn bản thông thường. Để căn chỉnh nội dung bên trong của một ô so với các đường viền ta có thể chọn Cell Alignment (căn thẳng ô) sau khi nháy nút phải chuột hoặc dùng nút lệnh [image: ]trên thanh công cụ Tables and Borders.


C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: (Thời gian: 8 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh tạo bảng, hiểu các thao tác với bảng.
+ Kết quả: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Phát phiếu học tập số 1
- GV theo dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
- GV cho đại diện các nhóm thực hiện 
- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- HS làm việc theo nhóm
 - Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận và thực thực hiện các thao tác trên máy
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



D.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (Thời gian: 2 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
+ Kết quả: Học sinh biết tìm tòi, mở rộng các kiến thức của mình để làm trước ở nhà bài thực hành số 9
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	GV chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Xem và thực hành trước nội dung BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 9
- GV gợi ý, giải thích những ý kiến phát sinh của HS (nếu có)
BT này học sinh báo cáo và thực hiện trên máy ở tiết  sau
	- HS nhận nhiệm vụ, về nhà tìm, hiểu, thực hiện.





PHỤ LỤC
 (
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1
. 
Để gộp nhiều ô thành 1 ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:
Table 
 Split cell
C. Format 
 Merge cells
Table 
 Merge cells
D. Table 
 Insert cells
Câu 2
.
 Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng
? 
Ô con trỏ văn bản đang nằm
C. Cả bảng con trỏ đang nằm
Dòng con trỏ văn bản đang nằm
D. Cột con trỏ văn bản đang nằm
Câu 3
. 
Để xóa 1 cột ta chọn cột cần xóa sau đó chọn lệnh:
Table 
 delete 
 columns
C. Table 
 delete 
 Rows
Table 
 delete 
 table
D. Table 
 delete 
 Cells
Câu 4
. 
Tạo
 
bảng
 
sau:
 
5 hàng và 7 cột
B.  7 hàng  và 5 cột
5 cột và 5 hàng
D. 5 cột và 6 hàng
Câu 5
. 
Nối các câu cột 1 và cột 2 sao cho phù hợp
Cột 1
Cột 2
Tạo bảng
Table 
 Merge Cells
Th
êm hàng, cột
Table 
 Insert…
Xóa hàng, cột
Table 
 Insert
Table…
Gộp ô
Table 
 Delete
Tách ô
Table 
 Formula…
Sắp xếp trong bảng
Table 
 Split Cells..
Tính toán trong bảng
Table 
 Sort
)[image: ]



															


















TuÇn 28,29                                                                            	 	Ngµy So¹n:   21 /3 /2020
TiÕt 54,55						Ngµy d¹y:    30/ 3 /2020
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 9
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
    	- Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo văn bản.
	- Thực hành làm việc với bảng. 
	2. Kĩ năng:
- Định dạng được văn bản theo mẫu.
- Thực hiện được các thao tác với bảng.
3. Thái độ:
- Rèn các đức tính: Cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần tương trợ bạn, làm việc trong nhóm .
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào tạo thời khóa biểu, sơ đồ lớp...

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.
2.Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. Chuỗi các hoạt động học:
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: 5 phút)
Hoạt động : Nêu cách chọn thành phần của bảng? và cách gộp ô?
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC,LUYỆN TẬP: (Thời gian: 35 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tìm hiểu về làm việc với bảng.
- Yêu cầu học sinh tạo bảng thời khoá biểu theo mẫu trang 127 Sách giáo khoa, vở ghi.
- Để tạo được bảng thời khoá biểu ta phải thực hiện lệnh gì?
- Hãy cho biết số cột và dòng cần nhập để tạo bảng tkb?
- Sau khi chúng ta chọn xong số dòng và cột ta sẽ làm gì tiếp? 

- Yêu cầu học sinh hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.
- Quan sát và hướng dẫn các em thực hành.
- Để tạo được bảng như trên ta cần nhập số dòng và cột như thế nào?
- Giáo viên có thể hương dẫn tạo 1 bảng với số dòng, cột tuỳ ý. Xuất phát từ bảng này hãy dùng các lệnh chèn thêm hoặc xoá bớt cột và hàng để bảng có số cột và hàng theo yêu cầu.
- Để trình bày được bảng ta phải thực hiện các thao tác gì?
- Yêu cầu học sinh thực hành việc tạo và trình bày bảng.
- Giáo viên phân tích, nhận xét và quan sát các nhóm thực hiện, hướng dẫn trực tiếp đối với các nhóm chưa thực hành được.
Tìm hiểu về việc soạn thảo và trình bày văn bảng.
- Trong phần này yêu cầu 1 kĩ năng tổng hợp, hầu như các kiến thức về gõ và trình bày văn bản đều được huy động. Tuy nhiên, để làm được như mẫu có thể có nhiều cách khác nhau, nhưng nếu chọn đúng công cụ trong soạn thảo thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn.
- Để trình bày văn bản như sgk trang 128 thì ta phải thực hiện như thế nào?
- Phân tích và nhận xét, giáo viên yêu cầu học sinh gõ đúng chính tả tiếng Việt và tuân thủ các quy ước trong soạn thảo.
- Quan sát các nhóm thực hiện, giải đáp các câu hỏi của học sinh (nếu có), hướng dẫn trực tiếp những nhóm chưa thực hiện được đúng theo yêu cầu.

	- Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
- Chọn lệnh Table  Insert  Table…
- Cần nhập 7 cột và 6 dòng.
- Chọn ok sẽ tạo được 1 bảng trống có 6 hàng và 7 cột. 
- Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
- Thực hành.
- Cần nhập 6 dòng và 7 cột.
- Nghe giảng.
- Gộp ô dùng lệnh Table  Merge Cells, điều chỉnh độ rộng cột hàng tương ứng, gõ tiêu đề cho các cột, định dạng các tiêu đề,…
- Tiến hành thực hành tạo bảng vào máy.
- Nghe giảng và thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
1 Làm việc với bảng:
 - Hãy tạo thời khoá biểu theo mẫu Sách giáo khoa, vở ghi trang 127.
- Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.
- Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu Sách giáo khoa, vở ghi trang 127.


- Tạo khung cho văn bản bằng text box.
- Sử dụng định dạng kiểu danh sách cho phần than và phần “nơi nhận”.
- Sử dụng căn giữa, căn đều hai bên, chữ đậm, canh trái,….
- Nghe giảng và thực hành nhập văn bản trang 128 Sách giáo khoa, vở ghi.
- Thực hành.
2. Soạn thảo và trình bày văn bản:
- Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản trang 128.



C.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (Thời gian: 2 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
+ Kết quả: Học sinh biết tìm tòi, mở rộng các kiến thức của mình để làm trước ở nhà bài thực hành số 9
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	GV chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Xem và thực hành trước nội dung BÀI MẠNG MÁY TÍNH
BT này học sinh báo cáo và thực hiện trên máy ở tiết  sau
	- HS nhận nhiệm vụ, về nhà tìm, hiểu, thực hiện.





TuÇn 30                                                                            	 	Ngµy So¹n:   4 /4 /2020
TiÕt 57,58						Ngµy d¹y:    8/ 4 /2020
BÀI 20. MẠNG MÁY TÍNH 
I. Mục tiêu của bài 
1. Về kiến thức : 
	- Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.
	- Biết khái niệm mạng máy tính.
	- Biết một số loại mạng máy tính.
   2. Về kỹ năng:  phân biệt được qua hình vẽ
	- Các mạng LAN, WAN.
	- Các mạng không dây, có dây.
	- Một số thiết bị kết nối.
   3. Về thái độ: 
- Tiếp tục khơi gợi lòng ham thích môn tin học.
- Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất cần thiết: xem xét giải quyết vấn đề một cách cẩn thận, chu đáo, có sáng tạo, không thỏa mãn với kết quả ban đầu đạt được,……
- Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.
- Nhận thức được vấn đề bản quyền trên mạng.
4. Định hướng phát triển năng lực.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp
- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn.
- Năng lực làm việc cộng tác, Năng lực trình bày thông tin.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên.
  - Tài liệu: Sách giáo khoa Tin học 10, Sách giáo viên Tin học 10, Chuẩn kiến thức kĩ năng, giáo án, máy tính, máy chiếu, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh.
  - Sách giáo khoa Tin học 10, Sách bài tập Tin học 10, vở ghi bài
III. Chuỗi các hoạt động
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( thời gian: 10p)
1. Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ (thời gian: 0p)
2. Tình huống xuất phát:
a. Mục tiêu: - Đưa tình huống có vấn đề, gợi động cơ vào bài mới nhằm kích thích học sinh tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về mạng máy tính.
      b. Kết quả: Học sinh biết được mạng máy tính gồm những thành phân nào, nhận biết được các thiết bị mạng và chức năng của chúng.
	HOẠT ĐỘNG GV 
	HOẠT ĐỘNG HS

	 GV  đặt vấn đề
- Ta sử dụng 2 cái lon và một sợi dây được căn ra 2 bạn ở 2 phòng có thể nói chuyện được với nhau không? Tại sao
- GV gọi HS trình bày nội dung câu hỏi.
- Gv chỉ định ngẫu nhiên học sinh khác bổ sung
- GV nhận xét và bổ sung câu trả lời cho hoàn thiện.
GV dẫn dắt vào bài mới
* Máy tính ra đời và ngày càng làm được nhiều việc hơn. Do đó nhu cầu về trao đổi và xử lý thông tin tăng dần. Vì vậy việc kết nối mạng là một tất yếu. 
	 Câu trả lời mong đợi:
- Đó là khi ta nói, âm thanh giọng nói phát ra sẽ truyền thẳng theo sợi dây đến đầu sợi dây kia và phát ra lon bênh kia.


Một số ứng dụng của mạng máy tính là:
- Các máy tính trong phòng thực hành tin học
- Các máy tính trong một văn phòng làm việc kết nối mạng máy tính với nhau để sử dụng chung một máy in ….



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( TG: 80)
1. Mạng máy tính là gì? (Thời gian 20 phút)
1.1. Mục tiêu: Giúp hs hiểu được khái niệm, lợi ích và các thành phần của MMT
1.2. Kết quả: HS biết được khái niệm, lợi ích và các thành phần của MMT.
	HOẠT ĐỘNG GV 
	HOẠT ĐỘNG HS

	GV trình chiếu hình ảnh hinh một toàn nhà làm việc có sự kết nối mạng máy tinh.
- GV đặt câu hỏi
+ Mạng máy tính là gì?
+ Để kết nối 2 máy tính với nhau ta cần có gì?
+ Mạng máy tính gồm những thành phần nào?
	Học sinh tham khảo SGK, quan sát và thảo luận

- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện



	- Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 HS trả lời câu hỏỉ
- Chỉnh định học sinh khác bổ sung
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
a) Khái niệm: MMT  là hệ thống các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó nhằm đảm bảo các máy có thể chia sẻ tài nguyên với nhau
b) Lợi ích:
Nối mạng máy tính nhằm:
- Trao đổi thông tin nhanh.
- Dùng chung dl, thiết bị, phần mềm hoặc tài nguyên đắt tiền.
c) Thành phần MMT: 
Mạng máy tính bao gồm ba thành phần:
- Các máy tính
- Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau.
- Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính.



2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính(Thời gian 60 phút)
  2.1. Mục tiêu:-  Giúp hs nắm được các phương tiện truyền thông , các thiết bị mạng và các kiểu bố trí máy tính trong mạng có dây.
  2.2. Kết quả: - HS biết được các phương tiện kết nối mạng máy tính, nhận biết được các thiết bị để kết nối mạng máy tính và chức năng của chúng,  phân biệt được mạng có dây và mạng không dây, biết được các kiểu bố trí máy tính trong mạng có dây và đặc điểm của từng kiểu bố trí.
	
	HOẠT ĐỘNG GV 
	HOẠT ĐỘNG HS

	GV trình chiếu hình ảnh về cách kết nối máy tính, một số thiết bị kết nối máy tính vào mạng, một số thiết bị mạng, cách bố trí mạng
GV đặt câu hỏi yếu cầu HS tham khảo sách tră lời
+ Để tạo thành một mạng trước tiên các máy tính phải có khả năng nào?
+ Hai máy tính kết nối lại với nhau có tạo thành mạng không?
+ Có những cách nào để máy tính có thể kết nối lại với nhau?
+ Các kiểu bố trí mạng có dây?
+ Khi thiết kế mạng, việc lựa chọn kết nối và kiểu bố trí máy tính phụ thuộc vào những yếu tố nào?
+ Giao thức truyền thông là gì? Hiện nay, bộ giao thức nào là phổ biến?
	Học sinh tham khảo SGK, quan sát và thảo luận

- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện
 
	

	- Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 HS trả lời câu hỏỉ
- Chỉnh định học sinh khác bổ sung
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính
a. Phuơng tiện truyền thông:
* Kết nối có dây (cable): cáp truyền thông có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang,…
- Mỗi máy tính cần có: Vỉ mạng, cáp mạng, giắc cắm, bộ khuếch đại, bộ tập trung, bộ định tuyến,…
- Cách bố trí: Kiểu đường thẳng, vòng, hình sao.

* Kết nối không dây:
- Cần có: Điểm truy cập không dây wap, vỉ mạng không dây, bộ định tuyến không dây,…
- Phụ thuộc vào các yếu tố:
+ Số lượng mt tham gia mạng.
+ Tốc độ truyền thông trong mạng
+ Địa điểm lắp đặt mạng.
+ Khả năng tài chính.
b. Giao thức (Protocol):
- Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dl.
- Các giao thức thường dùng:            TCP/IP.


3. Phân loại mạng máy tính ( TG:....)
3.1 Mục tiêu: - Giúp HS biết 3 tiêu chí phân loại mạng, phân biệt mạng LAN – WAN
3.2 Kết quả: - HS biết được các cách phân loại mạng máy tính, phân biệt mạng Lan-Wan
	HOẠT ĐỘNG GV 
	HOẠT ĐỘNG HS

	GV chia làm 4 nhóm và các nhóm tìm hiểu nội dung sau:
- Để phân loại mạng máy tính người ta căn cứ vào những yếu tố nào?
-Theo yếu tố tố địc lí mạng máy tính được chia làm những loại nào?
- Theo môi trường truyền thông (cách kết nối) thì mạng máy tính được chia thành những loại nào?
- Đặc điểm của mạng cục bộ và mạng diện rộng?
	Học sinh tham khảo SGK, quan sát và thảo luận

- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện
 


	- Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 HS trả lời câu hỏỉ
- Chỉnh định học sinh khác bổ sung
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
1. Phân loại theo môi trường truyền thông:  Mạng không dây và mạng có dây
1. Phân loại dưới góc độ địa lí: gồm các loại mạng chính sau: LAN, WAN
- LAN (Local Area Network): Mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong khu vực có bán kính hẹp thường là trong một tòa nhà, công ty, trường học... 
- WAN (Wide Area Network): Mạng diện rộng kết nối các máy tính trong một quốc gia hay khu vực



C.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (Thời gian: 5 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
+ Kết quả: Học sinh biết tìm tòi, mở rộng các kiến thức của mình để làm trước ở nhà bài 21
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	GV chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Xem và bài 21 mạng thông tin toàn cầu internet
- GV gợi ý, giải thích những ý kiến phát sinh của HS (nếu có)
BT này học sinh báo cáo và thực hiện trên máy ở tiết  sau
	- HS nhận nhiệm vụ, về nhà tìm, hiểu, thực hiện.
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BÀI 21.MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Biết được khái niệm Internet, các lợi ích chính do Internet mang lại;
-  Biết được các phương thức thông dụng để kết nối một chiếc máy tính vào mạng Internet. 
	- Biết được phương pháp kết nối, giao tiếp giữa các máy tính trong mạng với nhau, cụ thể là biết khái niệm địa chỉ IP.
2.Kỹ năng: 
- Kết nối internet bằng cách nào,
3.Thái độ:
· Ham thích môn học
· Thấy được lợi ích của Internet trong thực tiễn đời sống
4.Đinh hướng phát triển năng lực.
Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên:
SGK, SGVTin 10 + Tài liệu + máy tính có kết nối Internet + máy chiếu Projecter.
2.Học sinh:
 SGK Tin 10 + vở ghi
III. Chuỗi các hoạt động học:
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: ( Thời gian: 10 phút)
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (Thời gian: 5 phút)
Mạng máy tính là gì? Người ta dựa vào đâu để phân loại mạng máy tính?
Hoạt động 2: Tình huống xuất phát( 5 phút)
Mục tiêu: Đưa tình huống có vấn đề, gợi động cơ vào bài mới nhằm kích thích học sinh tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về Internet,  lợi ích mà mạng Internet mang lại.
- Rèn luyện năng lực nhận biết, năng lực tư duy cho học sinh.
Kết quả: Học sinh có nhu cầu biết được các lợi ích mà mạng Internet mang lại.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV chia lớp thành nhiều nhóm, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
- Dựa vào phân bố địa lý, có thể chia mạng máy tính ra thành mấy loại? Đó là những loại nào?
- wi-fi là gì?
- Tên của bộ giao thức thông dụng nhất hiện nay là gì?
	HS làm việc nhóm. Câu trả lời gợi ý cho HS:
- Chia làm 3 loại: mạng cục bộ, mạng diện rộng và mạng thông tin toàn cầu Internet.
- Wi-fi (Wireless Fidelity): là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, cho phep truy cập Internet ở những khu vực có sóng này.
-TCP/IP

	- GV gọi HS trình bày nội dung câu hỏi.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV nhận xét và bổ sung câu trả lời cho hoàn thiện
- GV Dẫn dắt vào bài mới
	- HS trả lời
- HS bổ sung thêm (nếu có)

- HS lắng nghe.


B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian: 65 phút)
1. Internet là gì? ( Thời gian: 15 phút)
a.  Mục tiêu: Giúp HS biết được khái niệm và lợi ích mạng thông tin toàn cầu Internet.
b.  Kết quả: Học sinh biết được lợi ích của mạng Internet
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV chia lớp thành nhiều nhóm, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
- Internet là gì?
- Internet sử dụng bộ giao thức nào?
- Internet ra đời vào năm nào?
- Em hãy nêu các lợi ích của Internet.
	HS hoạt động nhóm theo phân công, thảo luận để trả loaiw các câu hỏi

	- GV gọi HS trình bày nội dung câu hỏi.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- - GV kiểm tra sản phẩm thu được từ các nhóm.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.

	- Đại diện từng nhóm trình bày
- Các nhóm còn lại phản biện

- HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
1.Internet là gì?
· Khái niệm
Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Internet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường trực, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp, thư tín điện tử và nhiều khả năng khác nữa.
- Internet được tài trợ bởi các chính phủ, cơ quan khoa học và đào tạo,…không ai là chủ sở hữu.
- Thiết lập năm 1983.
Lợi ích của mạng Internet:
· Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin khổng lồ
· Cung cấp các dịch vụ nhanh rẻ, tiết kiệm thời gian
- Đảm bảo một phương thức giao tiếp hoàn toàn mới


2. Kết nối Internet bằng cách nào?( thời gian:20 phút)
a.Mục tiêu: Giúp hs hiểu được các phương thức kết nối mạng Internet, đặc điểm của từng phương thức kết nối.
b.Kết quả:Hs biết được các phương thức dùng để kết nối mạng Internet, đặc điểm của từng phương thức kết nối và nhu cầu sử dụng trong thực tế
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV đặt câu hỏi phát vấn:
- Với công nghệ hiện nay, có những những phương thức nào để kết nối Internet?
- Em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức.
	HS liên hệ thực tế và thao khảo SGK để trả lời

	- GV gọi một HS trả lời
- GV gọi HS khác bổ sung
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.

	- HS trả lời
- HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
Các cách kết nối Internet:
· Sử dụng modem qua đường điện thoại
· Sử dụng đường truyền riêng
· Một số các phương thức kết nối khác
a. Sử dụng Môđem qua đường điện thoại
· Để kết nối Internet sử dụng Môđem qua đường điện thoại:
+Máy tính cần được cài đặt môđem và kết nối qua đường điện thoại.
+ Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền sử dụng và mật khẩu.
· Ưu điểm: thích hợp với cá nhân hoặc các tổ chức, công ty nhỏ có nhu cầu sử dụng Internet không cao vì chi phí kết nối thấp
· Nhược điểm là tốc độ đường truyền không cao, người dùng vừa phải trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ vừa phải trả tiền cho thời gian sử dụng đường điện thoại.
b. Sử dụng đường truyền riêng(Leased line):
· Để sử dụng đường truyền riêng
+ Người dùng thuê đường truyền riêng.
+ Một máy chủ kết nối với đường truyền và có thể chia sẻ với các máy con trong mạng.
· Ưu điểm: Tốc độ đường truyền cao
· Nhược điểm: Chi phí kết nối lớn
c. Một số phương thức kết nối khác:
- Sử dụng đường truyền ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line- đường thuê bao số bất đối xứng)
- Sử dụng công nghệ không dây 
Wi-Fi.
- Đường truyền hình cáp.




3. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
(Thời gian 30 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách giao tiếp của các máy tính trong mạng Internet, nắm được chức năng của bộ giao thức TCP/IP, tầm quan trọng của việc chia nhỏ gói tin, nắm được khái niệm địa chỉ IP, tên miền.
b.Kết quả:Hs biết được cách giao tiếp của các máy tính trong mạng Internet, nắm được chức năng của bộ giao thức TCP/IP, tầm quan trọng của việc chia nhỏ gói tin, nắm được khái niệm địa chỉ IP, tên miền.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	
	3. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào
Để các máy tính có thể trao đổi thông tin được với nhau, các máy tính trong Internet sử dụng bộ giao thức truyền thông thống nhất là TCP/IP.
    Nội dung gói tin bao gồm các thành phần sau:
· Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi.
· Dữ liệu, độ dài.
· Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác.
* Làm thế nào để gói tin đến đúng người nhận?
- Mỗi máy tính tham gia vào mạng đều phải có 1 địa chỉ duy nhất và được gọi là địa chỉ IP: 192.168.100.1.
- Để thuận tiện người ta biểu diễn địa chỉ IP dưới dạng kí tự (tên miền): www.vnn.vn, www.fpt.vn
- tên miền có nhiều trường phân cách bởi dấu chấm (.)



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian 8 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức:
	- Internet là gì?
	- Các phương thức kết nối Internet;
-  Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
b. Kết quả: HS trả lời được các câu hỏi trong phiếu học tập
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV phát phiếu học tập 
	HS hoàn thành phiếu học tập

	- GV gọi một HS trả lời
- GV gọi HS khác bổ sung
- GV nhận xét đánh giá và hoàn thiện câu trả lời trong phiếu học tập
	- HS trả lời

- Hoàn thành phiếu học tập và ghi chép vào sản phẩm học tập của mình


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian: 7 phút)
 a. Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
 b. Kết quả: HS biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua các yêu cầu của giáo viên
trong phiếu học tập
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV đặt câu hỏi:
 - Câu 1: Để sử dụng Internet sử dụng đường truyền ADSL cần phải làm gì?
- Câu 2:Việt Nam chính thức gia nhập Internet  toàn cầu vào năm nào?
	A. 1979	B. 1983	C. 1969	D.  1997
	
-HS ghi lại câu hỏi vào vở bài tập rồi nghiên cứu trả lời.


	- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
- GV phân tích câu trả lời của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.






PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau đây:
A. Là mạng lớn nhất trên thế giới		
B.  Là mạng có hàng triệu máy chủ
C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất	
D. Là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Không có ai là chủ sở hữu Internet.
B. Do không ai là chủ sở hữu Internet nên mỗi cơ quan, tổ chức tự chọn tên miền của mình sao cho không trùng với những tên có sẵn trước đó.
C. Internet là mạng cung cấp thông tin lớn nhất thế giới.
D. Mỗi máy tính tham gia Internet đều có một địa chỉ duy nhất gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP được ánh xạ sang tên miền để dễ nhớ hơn.
Câu 3:Chủ sở hữu mạng Internet là ai?
A. Các tập đoàn viễn thông           B. Chính Phủ          C. Mỹ           D. Không ai cả
Câu 4:Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?
A. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
B. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
C. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
D. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
Câu 5: Địa chỉ IP được lưu hành trong mạng dưới dạng:
A. Bốn số nguyên phân cách bởi dấu chấm (.) hoặc dạng ký tự (tên miền)
B. Ký tự đặc biệt
C. Năm số nguyên phân cách bởi dấu chấm (.)
D. Các biểu tượng
Câu 6: Giao thức truyền thông là bộ các …….cụ thể phải tuân thủ trong việc trao đổi ……..giữa các thiết bị ………Có các giao thức đối với tốc độ truyền, khuôn dạng dữ liệu, kiểm soát lỗi,…
A. Quy tắc – thông tin - truyền dữ liệu
B. Thông số - thông tin - truyền dữ liệu
C. Quy tắc - dữ liệu – thông tin
D. Quy tắc – thông tin - mạng
Câu 7: Nội dung của một gói tin được truyền trên mạng không bao gồm thành phần nào sau đây:
A. Địa chỉ nhận, địa chỉ gởi
B. Danh sách các máy truyền tin trung gian
C. Thông tin kiểm soát lỗi
D. Dữ liệu
Câu 8: Hãy chọn câu trả lời sai: Giao thức truyền thông là:
A. Bộ quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và thiết bị truyền dữ liệu
B. Bộ định tuyến không dây.
C. Bộ các quy tắc mà các máy tính trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin
D. Ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng
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Bài 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức.
· Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản
· Trang Web, trình duyệt Web, Website
· Trang Web động, trang Web tĩnh
· Truy cập và tìm kiếm thông tin trên Internet
· Ý nghĩa của việc bảo mật thông tin
2. Kỹ năng.	
· Sử dụng được trình duyệt Web
· Thực hiện đăng kí , gửi nhận thư điện tử
· Sử dụng được máy tính tìm kiếm để tìm kiếm thông tin
3.Thái độ.
· Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet
· Nhận thức được vấn đề bản quyền trên mạng
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác khi làm việc nhóm
- Năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: Chuẩn bị các phương tiện để trình chiếu. SGK, Sách GV
 2. Học sinh: SGK tin 10, SBT tin 10, Tài liệu, vở.
III. Chuỗi các hoạt động học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (thời gian: 10 phút)
a.  Kiểm tra bài cũ (5phút)
	-Nêu khái niệm  mạng Internet
 - Nêu các cách kết nối với Internet
   b. Tình huống xuất phát: (thời gian: 5 phút) 
- Mục tiêu: Tạo động cơ để HS nắm được cách tổ chức thông tin và 3 dịch vụ cơ bản của Internet
-Kết quả: Học sinh có nhu cầu tìm hiểu về cách tổ chức thông tin trên Internet, nắm bắt một số dịch vụ cơ bản của Internet trong đời sống
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm Internet

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm (4 nhóm) cùng mộtvấn đề sau: Em hãy nêu một số ứng dụng của Internet trong đời sống hằng ngày mà em biết?
	- HS nhớ lại kiến thức để trả lời khái niệm về Mạng Internet



- Thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi

	-GV gọi lần lượt đại diện của các nhóm đứng lên trình bày
- GV nhận xét các câu trả lời của HS để dẫn dắt vào bài mới: Nhờ các dịch vụ của Internet  mà chúng ta có thể truy cập, tìm kiếm thông tin , nghe nhạc, xem phim, chơi game. Trong các ứng dụng đó phổ biết nhất là cách tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử.
-GV giới thiệu bài 22-Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
	
- HS đại diện của mỗi nhóm để trả lời:





B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Tổ chức và truy cập thông tin
· Mục tiêu: - Giúp HS biết được khái niệm siêu văn bản, trang Web, Website
                 - Phân biệt được 2 loại trang Web: Web động, Web tĩnh
2. Kết quả: -  HS biết được khái niệm siêu văn bản, trang Web, Website
                     - Phân biệt được 2 loại trang Web: Web động, Web tĩnh


	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-GV chiếu lên một vài trang Web và giới  thiệu sơ qua trang Web đó
-GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm tìm hiếu và trả  lời các câu hỏi sau:
+ Nhóm 1:Thông tin trong mạng Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản, theo em siêu văn bán là gì?
 +Nhóm 2: Theo em, trang web là gì?
+ Nhóm 3: Theo em, hệ thống WWW là gì? Website là gi?
+ Nhóm 4: Theo em, có mấy loại trang Web? Đặc điểm của từng trang.
	
-HS quan sát, thảo luận theo sự phân công của nhóm.






-HS làm việc theo nhóm, tham khảo SGK  trả lời các câu hỏi trên:

	- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu được từ các nhóm.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức.
	- Đại diện từng nhóm trình bày
- Các nhóm còn lại phản biện
HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
.1. Tổ chức và truy cập thông tin
a. Tổ chức thông tin
-Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản 
    - Siêu văn bản là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…và liên kết tới các văn bản khác.
- Siêu văn bản được gắn cho 1 địa chỉ truy cập gọi là trang web.
- WWW: là hệ thống thông tin siêu phương tiện tìm kiếm các tài nguyên của Internet và đảm bảo việc thâm nhập đến chúng…
Website: gồm một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.
- Trang web được tạo ra nhờ sử dụng ngôn ngữ siêu văn bản HTML.
- Có 2 loại trang web: Trang web tỉnh và trang web động.

	-GV đặt câu hỏi cho HS:
Để truy cập trang Web thì ta sử dụng một chương trình đặc biệt, được gọi là trình duyệt web, vậy trình duyệt Web là gì? Em hãy kể một số trình duyệt Web mà em biết?

-GV gọi ngẫu nhiên HS trả lời.
- GV gọi một số HS khác bổ sung.

	-HS nghiên cứu SGK và trả lời
-HS chú ý lắng nghe, ghi nội dung vào vở:
b. Truy cập trang web
· Để truy cập vào các Website phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.
· Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: Truy cập các trang web, tương tác với máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.
· Có nhiều trình duyệt web khác nhau, trong đó thông dụng nhất là các trình duyệt: Internet Explorer, Netscape Navigator, Fire Fox


II. Tìm kiếm trông tin trên Internet
1. Mục tiêu:Giúp HS biết được cách tìm kiếm thông tin trên Internet
2. Kết quả:HS nắm rõ được các cách để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Biết được một số Website cung cấp máy tìm kiếm thông tin tren Internet..
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV đặt câu hỏi cho các nhóm:
- Nhóm 1, 2: Để tìm kiểm thông tin trên Internet  ta có thể thực hiện theo những cách nào?
Nhóm 3, 4 Em hãy cho biết một số website cung cấp máy tìm kiếm và cách để thực hiện việc tìm kiếm thông tin trên Internet
	

-HS nhóm 1, 2 nghiên cứu và trả lời


HS nhóm 3, 4 nghiên cứu SGK và trả lời

	- GV gọi ngẫu nhiên 1 học sinh trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định HS khác bổ sung.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- Dựa vào SGK và liên hệ với thực tế các chương trình mà HS đã biết để trình bày nội dung câu hỏi
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
Có 2 cách thường được sử dụng:
Cách 1: Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web tỉnh.
Cách 2: Tìm kiếm nhờ các máy tiềm kiếm (Search Engine). Hiện nay có nhiều website cung cấp máy tìm kiếm, trong đó có thể kể đến:
· Google: www.google.com
· Yahoo: www.yahoo.com
· www.msn.com
      Người dùng nhập từ cần tìm kiếm và nhận được các địa chỉ chưa từ cần tìm.


III. Thư điện tử
1. Mục tiêu: Giúp HS biết được cách gởi thư điện tử
2. Kết quả:  HS nắm được các bước để gởi thư điện tử. Biết được một số Website gởi thư miễm phí.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- GV chiếu lên cách gởi thông tin qua Gmail tới một địa chỉ nào đó cho HS quan sát.
-Sau khi quan sát xong GV đặt câu hỏi cho các nhóm thảo luận:
Thư điện tử là gì? Để gởi được  thư điện tử thì ta cần có điều kiện nào? Cách thực hiện gởi thư như thế nào? 
	
- HS quan sát trên bảng

- HS quan sát và tham khảo SGK để trả lời cho câu hỏi trên.


	GV gọi ngẫu nhiên 1 học sinh trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định HS khác bổ sung.
-GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- Dựa vào SGK, HS trả lời câu hỏi của GV đưa ra
3. Thư điện tử (Electronic Mail )
- Khái niệm: thư điện tử là dịch vụ thực hiện việc chuyển thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện tử.
- Địa chỉ thư: <tên hộp thư> @ <tên máy chủ nơi đặt hộp thư>
Vd: hoahong@yahoo.com
       thong@hotmail.com
- Có thể đăng kí hộp thư tại các website: www.vnn.vn; www.fpt.vn; www.yahoo.com; www.hotmail.com;....


III. Vấn đềbảo mật thông tin
1. Mục tiêu: Giúp HS biết được các vấn đề để bảo mật thông tin.
2. Kết quả: HS nắm được các vấn để bảo mật thông tin. Biết được một số phần mền duyệt vi rút và cách sử dụng.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- GV đặt câu hỏi cho các nhóm:
Tại sao vấn đề bảo mật thông tin trên Internet là rất quan trọng? Hãy nêu một số biện pháp để bảo mật thông tin.
	
- HS các nhóm đọc SGK và liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi câu hỏi trên.



	-GV gọi lần lượt các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình
GV gọi ngẫu nhiên 1 học sinh khác nhóm nhận xét 
- GV chỉ định HS khác bổ sung.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến hình thành kiến thức

	- Dựa vào SGK, HS trả lời câu hỏi của GV đưa ra
Vấn đề bảo mật thông tin
     Vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng trong thời đại Internet.
a. quyền truy cập website:
- Người ta giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu đăng nhập.
- Chỉ đúng đối tượng quan tâm mới có thể vào xem được.
b. Mã hoá dữ liệu:
- Mã hoá dữ liệu được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp mà chỉ người biết giải mã mới đọc được.
- Việc mã hoá được thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lẫn phần mềm.

c. Nguy cơ nhiểm virus khi sử dụng các dịch dụ Internet:
- Để bảo vệ máy tính của mình không bị nhiễm virus, người dùng nên cài đặt một phần mềm chống virus (Bkav, D2, Norton Antivirus,…) và cập nhật phiên bản mới thường xuyên để ngăn ngừa virus mới.


C.Hoạt động Luyện  tập – Vận dụng: (7 phút)
- Mục tiêu:  - Giúp HS biết vấn đề tổ chức thông tin trên internet
- Giúp HS biết cách truy cập một trang Web, gởi thư điện tử.
- Kết quả: Học sinh nhận biết được việc tổ  hưc thông tin trên Internet, có thể truy cập tới một trang Web, gởi được thư điện tử
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-GV chia lớp thành nhiều nhóm và giao các nhiệm vụthảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập.
- Nêu khái niệm về siêu văn bản. Khái niệm về Website. Phân loại trang Web. Cách truy cập trang Web.
-Nêu các cách tìm kiếm thông tin trên internet.
- Nêu cách gởi thư điện tử
-Nêu các vấn đề để bảo mật thông tin
	-HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.


	- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu ở vở bài tập.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	- HS trả lời.

- HS nộp vở bài tập.

- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện



D. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (Thời gian: 8 phút)
- Mục tiêu: Giúp những học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.
- Kết quả: Học sinh báo cáo kết quả về quá trình tìm hiểu của mình.
                  Vận dụng kiến thức để tìm kiếm, trao đổ thông tin,
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV yêu cầu mỗi HS trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1:Hệ thống WWW là được viết tắc của 3 từ sau:
	A. World Wide Web	B. Word Wide Web		C. Work Wide Web	D. Worlk Wide Website
Câu 2: Bạn Minh muốn tìm kiếm thông tin về giải Nobel trên Internet nhưng không biết địa chỉ trang web, bạn nên  sử dụng..........để tìm kiếm.
A. Website	B.Máy tìm kiếm	B. Máy tìm kiếm
C. Máy chủ DNS	
D. Gõ trực tiếp chữ "giải Nobel" vào thanh địa chỉ
	
-HS ghi lại câu hỏi vào vở bài tập rồi nghiên cứu trả lời.


	- Tùy điều kiện, GV có thể kiểm tra ngay trong tiết học hoặc cho HS về nhà làm rồi kiểm tra trong tiết học sau.
- GV phân tích câu trả lời của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện
	
- HS trả lời câu hỏi hoặc nộp vở bài tập cho GV.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
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ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	Hệ thống kiến thức tin học trong cả học kì II, gồm chương III và chương IV.
	2. Kĩ năng:
- Sử dụng được máy tìm kiếm thông tin.
3. Thái độ:
	- Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.
	- Nhận thức được vấn đề bản quyền trên mạng.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác khi làm việc nhóm
- Năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK.
2.Chuẩn bị của học sinh: Ôn trước các chương III và IV.
III. Chuỗi các hoạt động học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (thời gian: 10 phút)
Kiểm tra bài cũ :không	
B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Hướng dẫn học sinh ôn lại các kiến thức đã học của các chương III và chương IV.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm của hệ soạn thảo văn bản và kể tên các chức năng của hệ soạn thảo văn bản?
- Hãy kể tên các chức năng của Microsoft Word?
- Kể tên các đơn vị xử lí trong văn bản?
- Hãy cho biết các bộ mã trong hệ soạn thảo văn bản mà em biết?
- Yêu cầu học sinh kể tên các công cụ trợ giúp soạn thảo mà các em đã được học?
- Phân tích và nhận xét qua đó giúp cho học sinh nhớ lại các câu lệnh sử dụng trong soạn thảo văn bản.
- Hãy kể tên các thiết bị mạng mà em biết? 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm mạng máy tính, giao thức và internet?
- Hãy cho biết cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử?
- Yêu cầu học sinh so sánh sự giống và khác nhau giữa kết nối có dây và kết nối không dây?
- Hãy nêu những đặc điểm chính của mạng cục bộ và mạng diện rộng?
- Phân tích và nhận xét

	- Ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: các chức năng: Nhập và lưu trữ văn bản; Sửa đổi trình bày văn bản; tìm kiếm và thay thế, tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng.
- Tính toán và lập bảng, soạn thảo văn bản, tạo các tệp đồ hoạ, chạy các chương trình ứng dụng khác.
- Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang và trang màn hình.
- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.


- Tìm kiếm và thay thê, gõ tắt và sửa lỗi.

- Chú ý nghe giảng.

- Hub, môđem, Vỉ mạng, giắc cắm, cáp,…
- Suy nghĩ và trả lời theo yêu cầu của giáo viên.
- <tên truy cập> @ <tên máy chủ nơi đặt hộp thư>.
- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.


- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- Nghe giảng.
Chương III:
- Hệ soạn thảo văn bản và các chức năng chính của nó.

- Các chức năng của Microsoft Word.
- Các đơn vị xử lí trong văn bản.
- Các bộ mã trong hệ soạn thảo văn bản.
- Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản.
- Các câu lệnh dùng trong soạn thảo văn bản.
Chương IV
- Các thiết bị của mạng máy tính.
- Khái niệm mạng máy tính, Internet, giao thức.
- Internet được thiết lập năm nào và Việt Nam chính thức kết nối mạng năm nào?
- Địa chỉ thư điện tử, website.

- Kết nối mạng có dây và kết nối không dây.

- Mạng diện rộng (Wan) và mạng cục bộ (Lan)
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